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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

21BTKD0509 AnCù Thị Thúy 03/10/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1

21BTKD0510 AnhNguyễn Thùy 09/04/2006 6 5 6 0.0 0.0 2.2 2

21BTKD0511 BíchLê Nguyễn Ngọc 07/10/2006 5 5.5 6 0.0 0.0 2.2 3

21BTKD0512 ChâuNguyễn Thị Ngọc 20/09/2006 6 9 7 0.0 0.0 3.0 4

21BTKD0513 GiàuLê Văn 17/07/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 5

21BTKD0514 HằngHuỳnh Thị Thúy 31/10/2005 0 0 0 0.0 0.0 0.0 6

21BTKD0515 HânNguyễn Hồ Ngọc 02/09/2004 0 0 0 0.0 0.0 0.0 7

21BTKD0516 HuyNguyễn Minh 19/09/2005 5 5 6 0.0 0.0 2.2 8

21BTKD0517 HữuPhạm Ngọc 08/12/2004 0 0 0 0.0 0.0 0.0 9

21BTKD0518 KhảiĐỗ Trí 28/02/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 10

21BTKD0519 KhangPhạm Duy 28/09/2004 10 10 10 8.4 9.0 11

21BTKD0520 NgânPhan Trương Hải 14/06/2006 6 10 6 6.0 6.6 12

21BTKD0521 NgọcNguyễn Yến 05/11/2006 6 10 6 0.0 0.0 3.0 13

21BTKD0522 NgựNguyễn Hữu 17/07/2006 10 10 10 7.6 8.6 14

21BTKD0523 NhungThái Thị Hồng 15/01/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 15

21BTKD0524 NhungVõ Cẩm 05/08/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 16

21BTKD0525 NhưLâm Tâm 08/05/2006 10 10 10 0.0 0.0 4.0 17

21BTKD0526 NhưVõ Thị Yến 08/08/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 18

21BTKD0527 PhúcVõ Minh 06/10/2006 6 5 6 0.0 0.0 2.2 19

21BTKD0528 PhươngĐặng Nguyễn Kim 18/09/2006 5 4.5 6 0.0 0.0 2.1 20

21BTKD0529 QuyênNguyễn Thị Thu 10/06/2006 10 8 8 0.0 0.0 3.4 21

21BTKD0530 TàiLữ Thanh 19/04/2003 10 9 9 0.0 0.0 3.7 22

21BTKD0531 ThưTrương Ngọc Anh 08/03/2005 7 2.5 6.5 0.0 0.0 2.0 23

21BTKD0532 TrânTrần Huỳnh 19/08/2006 7 2.5 6.5 0.0 0.0 2.0 24

21BTKD0533 TríNgô Võ Thanh 03/07/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 25

21BTKD0534 TríVương Ngọc 02/11/2006 10 10 10 7.4 8.4 26

21BTKD0535 TuyềnTrương Thị Bích 16/03/2006 6 6.5 5 0.0 0.0 2.3 27

21BTKD0536 VânNguyễn Tịnh 10/10/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 28

21BTKD0537 YHuỳnh Thị Hoàng 27/05/2006 5 10 6 0.0 0.0 3.0 29

21BTKD0570 AnNguyễn Huỳnh Mỹ 14/01/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 30

21BTKD0571 NhưPhan Ngọc Quỳnh 02/12/2006 5 3.5 6.5 0.0 0.0 2.0 31

21BTKD0572 QuỳnhVõ Thị Xuân 26/11/2006 6 5.5 6 0.0 0.0 2.3 32

21BTKD0579 NhưNguyễn Huỳnh 17/04/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 33
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